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SUMICO
E U R O T E C H  s e r i e s

Sumico EUROTECH series là dòng loa chất lượng cao được thiết kế bởi các kỹ sư âm thanh tại châu Âu với 
những tiêu chí thiết kế cao nhất nhằm đem tới khách hàng những sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn 
toàn cầu, đáp ứng yêu cầu của những kỹ thuật viên âm thanh nhiều kinh nghiệm và người dùng quan tâm tới 
chất lượng âm thanh tốt.
Các kỹ sư người Pháp với bề dày nhiều năm kinh nghiệm đã hội tụ những kỹ thuật và công nghệ mới nhất vào dòng 
sản phẩm này nhằm đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với mức giá hợp lý giúp các kỹ 
thuật viên, khách hàng và chủ đầu tư dự án ra quyết định chính xác với từng đồng tiền bỏ ra của mình. 
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340
500

2150

AUX

LINE OUTPUT
MICMIC

EUROTECH 1263

T3.15AL 250V

~220-240V 50Hz 

EUROTECH 1263

Type: 3-way active speaker
HF Driver: 1.8" dirver, 1" voice coil, Neodymium
MID Driver: 6 x 3" woofer
LF Driver: 1 x 12" subwoofer, 2.5" voice coil
Amplifier: Bi-amp Class-D amplifier,DSP processor, Bluetooth
Frequency Range: 42Hz-20KHz (-10dB)
Dispersion (HxV): 100°x 40° > 1KHz
Mic/Line Input: XLR or 1/4’’ Jack
Aux Input: RCA, 3.5mm
Line Output: XLR
Max SPL: 124dB /130dB(Peak)
Power capacity: 500W+300W
Power Voltage: AC220V-240V
Dimensions(WxDxH): 340 x 500 x 2150mm
Net Weight(kg): 28.5kg

Công suất 800W mạnh mẽ. Loa Active tích hợp công suất  – Điều khiển 
bằng DSP. EUROTECH 1263 là giải pháp âm thanh thanh lịch cho các sân 
khấu nhỏ và vừa. Với thiết kế gọn nhẹ, EUROTECH 1263 là lựa chọn tối ưu 
cho cả nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, công ty lắp đặt âm thanh chuyên nghiệp 
cũng như phòng Karaoke chất lượng cao.

Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt, hệ thống có thể triển khai nhanh trên sân 
khấu chỉ trong vài phút. Nhờ bộ khuếch đại Class-D tích hợp cùng bộ xử lý 
DSP hiện đại, EUROTECH 1263 mang lại khả năng tái tạo âm thanh vượt trội 
và kiểm soát hướng phát âm chuẩn xác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

EUROTECH 1263
HỆ THỐNG LOA COLUMN ARRAY 
3 ĐƯỜNG TIẾNG TINH GỌN

Giá bán
24.500.000

VNÐ
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Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. EUROTECH 1083 là mẫu loa active (tích 
hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ thống có thể 
sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc nhiều module, mang 
lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.
Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng sạc USB 
và kết nối Bluetooth Stereo. EUROTECH 1083 có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi. 
Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo thành hệ thống Stereo 
không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không gian trong nhà và ngoài trời như: 
hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ 
hoặc phòng Karaoke cao cấp.

310
460

2220
Type: 2-way Configuration With Active Filter
Subwoofer: 10"x2, 2” VC
Satellite: 3"x 8 Neodymium Full Range Speaker
Mic Input: XLR or 1/4" TRS
Instrument Input: 1/4" TRS
Line In: XLR or 1/4" TRS
Aux In: RCA or 1/8" TRS
Line Out: 1/4" TRS
Amplifier: Class D, DSP processor, Stereo Bluetooth, USB charging
Freq Resp: 50Hz-18KHz
RMS Power: 500W
MAX SPL: 122dB / 128dB(Peak)
Power Voltage: AC220V-240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 84x110x1610mm
Net weight: 3.8Kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 310x460x610mm
Net weight: 23.5Kg
Packing Size: 535x380x690mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ~220-240V 50Hz
T2.5AL 250V

EUROTECH 1083

1st: Press and release the PAIR button on one speaker 
only. Select EUROTECH 1083 on your device to pair 
with your audio source device.
2nd: Press and release the LINK button on either 
speaker to link two EUROTECH 1083 speakers.
Note: Please only start playing audio once all pairing 
and linking are successful.

EUROTECH 1083
Giá bán

18.900.000
VNÐ

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY
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270
330

2220

Step2: Press and release the LINK button on either
speaker to link two EUROTECH 2883 speakers.
Note: Please only start playing audio once all 
pairing and linking are successful.

Step1: Press and release the PAIR button. Select 
EUROTECH 2883on your device to pair with your audio 
source device.

~220-240V 50Hz
T2.5AL 250V

EUROTECH 2883

Type: 2-way Configuration With Active Filter
Subwoofer: 8"x 2, 2” VC
Satellite: 3"x 8 Neodymium Full Range Speaker
Mic Input: XLR or 1/4" TRS
Line In: XLR or 1/4" TRS
Aux In: RCA or 1/8" TRS
Line Out: XLR
Amplifier: Class D, DSP processor, stereo Bluetooth, USB charging
Freq Resp: 50Hz-18KHz
RMS Power: 500W
MAX SPL: 121dB / 127dB(Peak)
Power Voltage: AC220V-240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 84x110x1610mm
Net weight: 3.8Kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 270x330x610mm
Net weight: 15Kg
Packing Size: 465x395x695mm

Bộ xử lý DSP – Âm thanh trong trẻo – Tính di động cao. EUROTECH 2883 là mẫu loa active 
(tích hợp công suất) mới nhất, được thiết kế và phát triển với cấu trúc module tuyến tính. Hệ 
thống có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng loa Bass để tạo thành cấu hình đơn hoặc 
nhiều module, mang lại vùng phủ âm rộng và khả năng trình diễn âm thanh vượt trội.
Loa được tích hợp ampli công suất kỹ thuật số đa chức năng, bộ xử lý DSP tiên tiến, cổng 
sạc USB và kết nối Bluetooth Stereo. EUROTECH 2883 có tính cơ động cao, lắp đặt nhanh 
chóng, tiện lợi. Nhờ Bluetooth Stereo, hai bộ loa có thể kết nối không dây với nhau để tạo 
thành hệ thống Stereo không dây hoàn chỉnh. Mẫu loa đặc biệt phù hợp cho nhiều không 
gian trong nhà và ngoài trời như: hội trường đa năng, cửa hàng bán lẻ, khán phòng, khu giải 
trí, nhà thi đấu, sự kiện biểu diễn nhỏ hoặc phòng Karaoke cao cấp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

EUROTECH 2883
Giá bán

16.000.000
VNÐ

HỆ THỐNG LOA COLUMN LINE ARRAY
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System Power： 800W 
Subwoofer Power： 500W 
Subwoofer Components： 2 x 8”, 2” VC
Satellite Power： 300W
Satellite Components: 2 x 5.25” Woofer(1.5“ VC), 1 x 3.5“ Driver(1.35” VC) 
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, 5 modes DSP processor
System Freq. Resp.: 42Hz~20KHz (-10dB) 
Subwoofer Freq. Resp.: 42Hz~110Hz (-10dB) 
Satellite Freq. Resp.: 110Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4”Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 126dB / 132dB(Peak)  
Power Voltage: AC220V-240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 165x220x485mm
Satellite Net Weight(kg): 8kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 258x480x608mm
Subwoofer Net Weight(kg): 19kg

Công suất mạnh mẽ 800W. Ampli Class-D 800W – Bluetooth Stereo – Bộ xử lý 
DSP tiên tiến. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu  âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, 
loa EUROTECH 2825 kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và 
độ chi tiết âm thanh tuyệt hảo. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và 
nhiều chế độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là  lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, 
nhạc sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.
Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, loa 
EUROTECH 2825 mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh mẽ và 
trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ là người mới bắt đầu 
sử dung, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai yêu 
cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất..

258
480

1950

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

~220-240V  50Hz
T3.15AL 250V

PORTABLE SMART SYSTEM

INPUT
1+/1-

EUROTECH 2825

EUROTECH 2825

EUROTECH 2825
HỆ THỐNG LOA ACTIVE 3 ĐƯỜNG TIẾNG

Giá bán
16.500.000

VNÐ
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370520

1950

EUROTECH 1243ST

System Power: 800W
Subwoofer Power: 500W
Subwoofer Components: 12”, 2.5” VC
Satellite Power: 2 x 150W
Satellite Components: 3"x 4 Neodymium Full Range Speaker
Amplifier: Class D amplifier with Stereo Bluetooth, DSP Audio Management
Subwoofer Freq. Resp.: 40Hz~150Hz (-10dB)
Satellite Freq. Resp.: 150Hz~20KHz (-10dB)
Line Input: XLR or 1/4”Jack, RCA
Line Output: XLR
Max SPL: 122dB / 128dB(Peak)
Power Voltage: AC220V-240V
Satellite Dimensions(WxDxH): 85x105x450mm
Satellite Net Weight(Kg): 1.4kg
Subwoofer Dimensions(WxDxH): 370x520x480mm
Subwoofer Net Weight(kg): 21.5kg

HỆ THỐNG LOA ACTIVE 2 ĐƯỜNG TIẾNG    
Giá bán

15.000.000
VNÐ

Tùy chọn thiết lập cấu hình Mono hoặc Stereo. Ampli Class-D 800W – Bluetooth 
Stereo – Bộ xử lý DSP tiên tiến. EUROTECH 1243ST có thể sử dụng theo cấu 
hình Mono hoặc Stereo tùy theo nhu cầu của bạn. Cột Line Array có thể nhập 
chung hoặc tách thành 2 thành phần tùy theo cấu hình Mono hoặc Stereo. Được 
thiết kế để đáp ứng nhu cầu âm thanh chuyên nghiệp cao cấp, loa EUROTECH 
1243ST kiểu dáng tinh tế, sang trọng mang đến sức mạnh vượt trội và độ chi tiết 
âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 thời thượng và nhiều chế 
độ DSP tùy chỉnh, mẫu loa là  lựa chọn hàng đầu cho DJ, kỹ sư âm thanh, nhạc 
sĩ cũng như giải pháp âm thanh phòng Karaoke chuyên nghiệp.
Nhờ tích hợp ampli Class-D 800W hiệu suất cao cùng hệ linh kiện thượng hạng, 
loa EUROTECH 1243ST mang đến màn trình diễn âm thanh sống động, mạnh 
mẽ và trong trẻo. Dù là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm hay chỉ là người 
mới bắt đầu sử dụng, hệ thống loa tinh gọn này chính là lựa chọn hoàn hảo cho 
bất kỳ ai yêu cầu chất lượng và hiệu suất âm thanh ở đẳng cấp cao nhất.          

THÔNG SỐ KỸ THUẬT INPUT
1+/1-

EUROTECH 1243ST

EUROTECH 1243ST

~220-240V 50Hz
T3.15AL 250V
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LF Driver: 6.5" woofer, 2" voice coil
Frequency Range: 80Hz-20KHz (-10dB)
Sensitivity: 92dB (1W/1m) 
Max SPL: 114dB (at 1m)
Power capacity: 150W
Dimensions(WxDxH): 220x 255x 295mm
Net Weight(kg): 6.5kg

Cabinet: Plywood - Paint Box
Type: 2-way passive speaker
HF Driver: 1.35" voice coil

Dispersion: 100° H x 100° V
Input: Speakon, screw terminal
Nominal Impedance: 8 Ohm

LF Driver: 10" woofer, 2.5" voice coil
Frequency Range: 60Hz-20KHz (-10dB)
Sensitivity: 95dB (1W/1m) 
Max SPL: 119dB (at 1m)
Power capacity: 250W
Dimensions(WxDxH): 300x 285x 420mm
Net Weight(kg): 11kg

EUROTECH CO65 EUROTECH CO10

220
255

295

300
285

420
INPUT
1+/1-

8 ohms

LINK
1+/1-

EUROTECH C065

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHUNG

EUROTECH CO65 và CO10 là loa đồng trục chất lượng cao, chất lượng vượt trội giá bán của chúng. Trung âm rộng mở và chất âm đầy nhạc tính, 
âm lượng mạnh mẽ trong một kích thước rất gọn sẽ đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.
Với kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế thùng loa dạng vát góc treo trần – tường, EUROTECH CO65 và EUROTECH CO10 rất lý tưởng cho các công 
trình thương mại và dân dụng. Loa cho hiệu quả phủ âm tốt ngay cả khi nghe lệch trục, hoàn hảo cho không gian nghe gần. Lựa chọn tuyệt vời hệ 
thống âm thanh karaoke gia đình cần tinh gọn, âm thanh công trình và phòng karaoke thương mại cao cấp.

Giá bán
4.250.000

VNÐ
Giá bán

6.850.000
VNÐ

Loa treo tường, để kệ
Hi fidelity sound

Loa treo tường, để kệ
Hi fidelity sound
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EUROTECH 6WMT EuROTECH 8WMT

Type: 70-100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W/5W/10W/20W
Power (100V): 5W/10W/20W/40W
Freq. Response: 65Hz-20KHz
Max SPL (PEAK): 114dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 196x300x330mm
Weight(kg): 5kg

Type: 70-100V line or 8 Ohm
Power (70V): 2.5W/5W/10W/20W
Power (100V): 5W/10W/20W/40W
Freq. Response: 60Hz-20KHz
Max SPL (PEAK): 115dB
Input connector: Euroblock / screw terminal
Dimensions (with Bracket): 240x335x390mm
Weight(kg): 5.5kg

LOA TREO TƯỜNG LOA TREO TƯỜNG

Thiết kế sang trọng – Tích hợp biến áp 70/100V. Không chỉ dùng để phát nhạc nền chất lượng cao, EUROTECH 6WMT với woofer 6'' 
và EUROTECH 8WMT với woofer 8'' còn có thể hoạt động như hệ thống âm thanh chính của bạn, chắc chắn sẽ làm bạn bất ngờ!
Với thiết kế tinh tế, âm thanh sắc nét và góc phủ rộng, loa 6WMT và 8WMT là lựa chọn lý tưởng cho mọi ứng dụng lắp đặt: bar club, 
câu lạc bộ, phòng gym, cửa hàng, shop house cao cấp, quán café hay khu vực sân thượng nhà hàng.
Tùy chọn màu đen hoặc trắng, phiên bản passive, active hoặc chống nước & bụi IP54, bạn có thể lắp đặt loa 6WMT và 8WMT ở bất 
cứ đâu.

Tất cả các tính năng cần thiết cho dòng loa treo tường chuyên nghiệp đều được tích hợp:
- Trạm loa kiểu Euroblock dễ dàng kết nối
- Hỗ trợ ngõ vào trở kháng thấp & cao
- Chế độ Stand-by
- Điều chỉnh mức tín hiệu ngõ vào
- Giá treo chắc chắn, thiết kế bền bỉ...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
6.500.000

VNÐ
Giá bán

5.500.000 /VNÐ
CẶP / CẶP
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Mỏng gọn – Thanh lịch  – Tích hợp ampli công suất, tự động tắt mờ nguồn điện. 
Subwoofer EUROTECH SUB 8WM được thiết kế dành cho mọi hệ thống âm 
thanh cần tăng cường dải trầm. Loa sử dụng woofer 8 inch kết hợp với ampli 
công suất cao tích hợp sẵn, mang lại âm Bass sâu và mạnh mẽ.

SUB 8WM trang bị đầy đủ các tính năng hữu dụng: 
- Điều chỉnh tần số cắt (X-over) linh hoạt cho phù hợp với hệ thống.
- Công tắc đảo Phase để cân chỉnh âm thanh theo vị trí lắp đặt.
- Chế độ tự động bật/tắt (Auto Power – Standby) giúp tiết kiệm năng lượng.
- Ngõ vào Line, ngõ vào cân bằng dùng đầu nối Euroblock hoặc XLR.
Với 2 giá đỡ kim loại, SUB 8WM có thể treo trực tiếp lên tường hoặc cố định trên 
trần nhà, hoặc bố trí dưới khe gầm ghế, gầm kệ,...

Loa Active SubwooFer

EUROTECH SUB 8WM

LF Driver: 8" woofer ,1.4" VC
Amplifier: CLASS D
FREQ RESP: 50Hz-120Hz
Low-pass filter: Low-pass filter select switch
Functions/Controls: Phase select switch, input level, Low-pass, Stand-by (Auto power)
Line In: XLR or 1/4”Jack, RCA, Euroblock BALANCED INPUT
AMP.POWER: 120W RMS
MAX POWER: 240W
MAX SPL: 113dB / 119dB (Peak)
Dimensions(WxDxH): 445x160x400mm
Net weight: 8kg 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
5.900.000

VNÐ
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EuROTECH 615

Type: 15” 2-way with active filter
HF Driver: 4.5”, 1.75” VC
Woofer: 15”, 3” VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response(-10dB): 45Hz-20KHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4” Jack
Line Input: XLR or 1/4” Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500W
Max SPL: 123dB / 129dB(Peak)
Power Voltage: AC100V - AC240V
Dimensions(WxDxH): 455x405x710mm
Net Weight(Kg): 21kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

455
405

710

Loa Active ABS 15”

Type: 12” 2-way with active filter
HF Driver: 4.5”, 1.75” VC
Woofer: 12”, 2.5” VC
Amplifier: CLASS D Bi-AMP, USB, Stereo Bluetooth
EQ: 80Hz, 12kHz
Frequency response(-10dB): 50Hz-20KHz
DSP: 4 modes DSP selectable settings
Mic Input: XLR or 1/4” Jack
Line Input: XLR or 1/4” Jack
Line Output: XLR
RMS Power: 500W
Max SPL: 122dB / 128dB(Peak)
Power Voltage: AC100V - AC240V
Dimensions(WxDxH): 365x360x610mm
Net Weight(Kg): 17.5kg

365
360

610

 ~100-240V 50/60Hz

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS 
FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FFC RULES. 
THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST 
HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. OPERATION IS 
SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND 
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING 
INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
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ACTIVE DIGITAL  2-WAY LOUDSPEAKER
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EUROTECH 612

 ~100-240V 50/60Hz

THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS 
FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FFC RULES. 
THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST 
HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. OPERATION IS 
SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND 
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING 
INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.
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LIMITER
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EUROTECH 615

Âm trung và âm cao chi tiết, âm trầm mạnh mẽ ấn tượng. Tích hợp Ampli Class-D 500W–Bộ xử lý DSP–Bluetooth. Stereo–USB/MP3.
Mẫu loa EUROTECH 612 và EUROTECH 615 công suất lớn mang thiết kế hiện đại và thẩm mỹ cao. Loa tích hợp ampli công suất 
500W RMS công nghệ mới, tích hợp nhiều tính năng tiện lợi cùng cổng ghim USB/MP3 sử dụng dễ dàng. Ứng dụng đa dạng: phù 
hợp cho hội trường vừa và lớn, sân khấu biểu diễn, làm loa monitor sân khấu, sự kiện thương mại, hệ thống âm thanh kinh doanh 
dịch vụ karaoke. Thùng loa được chế tạo bằng công nghệ ép phun áp lực cao, sử dụng hợp chất polypropylene bền chắc, đảm 
bảo độ cứng và độ bền cao. Thiết kế chân cắm loa nghiêng hai góc giúp thay đổi góc phủ âm linh hoạt. Loa được trang bị Tweeter 
nén hiệu suất cao và Woofer công suất lớn cho toàn dải âm thanh sống động, mạnh mẽ và sạch rõ.

EUROTECH 612
Loa Active ABS 12” Giá bán

8.800.000
VNÐ

Giá bán
9.400.000

VNÐ
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System type: 3-way active speaker
HF: 2 x 3.5", 1.4" VC
MF: 4 x 6.5", 2" VC
LF: 1 x 18" Subwoofer, 4" VC
Output power: 2000W + 800W
Total Output: 2800W RMS
DSP: DSP Processor, RS485 Network
Operating Frequency Range: 40Hz - 20KHz (@-3dB)
Frequency Response: 36Hz - 20KHz (@-10dB)
Maximum Peak SPL: 132dB / 138dB (Peak)
Horizontal Coverage: 100°
Vertical Coverage: 25°
Amplifier type: Class-D Bi-amp
Input connectors: XLR 
Output connectors: XLR Balanced
Power Voltage: AC220V-240V
Dimensions(WxDxH): 665 x 748 x 1725mm
Net Weight(Kg): 77.5kg

EUROTECH 1846

EUROTECH 1846 là sự kết hợp hoàn hảo giữa 2 module loa Subwoofer và Satellite, mang đến 
chất lượng âm thanh vượt trội và khả năng bao phủ âm rộng toàn không gian. Mẫu loa được thiết 
kế tỉ mỉ để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của những ứng dụng âm thanh chuyên nghiệp ngày nay.

EUROTECH 1846  là loa Active tích hợp ampli công suất, với cấu hình 3 đường tiếng, tái tạo đầy 
đủ các dải âm: âm cao (HF) chính xác, âm trung (MF) rõ ràng và âm trầm (LF) sâu mạnh, đem 
lại trải nghiệm âm thanh cân bằng và sống động. Với tổng công suất 2800W RMS, hệ thống âm 
thanh EUROTECH 1846  tinh gọn này đã đặt ra một chuẩn mực mới về sức mạnh, độ chi tiết và 
hiệu suất. EUROTECH 1846  đặc biệt phù hợp cho ban nhạc live, sự kiện, DJ, bar club và các 
phòng karaoke cao cấp.

665748

1725

HỆ THỐNG LOA ACTIVE 
3 ĐƯỜNG TIẾNG cao cấp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
49.000.000

VNÐ

15Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



E
U

R
O

T
E
C
H

 1
8
4
6



EUROTECH 1226 là sự hội tụ của mọi yêu cầu trong một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp: nhỏ 
gọn, 3 đường tiếng, tích hợp công suất, cho hiệu suất mạnh mẽ với khả năng phủ âm tối ưu trong 
một thiết kế tinh gọn.
EUROTECH 1226 được trang bị driver chất lượng cao nhập khẩu từ Ý, kết hợp ampli Class-D hiệu 
suất cao với công suất hơn 1500W, trình diễn sống động và uy lực mạnh mẽ. EUROTECH 1226  
không chỉ có hiệu suất ấn tượng, âm thanh chính xác và độ tin cậy cao mà còn là một giải pháp tiết 
kiệm, tiện lợi, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế trong ngành âm thanh. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho 
những nhà đầu tư hệ thống âm thanh chất lượng cao và các kỹ sư âm thanh chuyên nghiệp khó tính.

Type: 3-way active speaker
HF: 2.75" Neodymium, 1" output with 1.4" Voice coil
MF: 6.5" Neodymium with 2" voice coil 
LF: 12" Neodymium with 3" voice coil
Output power: 1000W + 450W + 100W
Total Output: 1550W RMS
DSP: DSP processor 48KHz - 56 bits with 5 presets
Operating Frequency Range: 50Hz - 18KHz (@-3dB)
Frequency Response: 45Hz - 20KHz (@-10dB)
Maximum Peak SPL: 131dB / 137dB (Peak)
Horizontal Coverage: 100°
Vertical Coverage: 25°
Audio Input: Combo XLR female input + Jack 6.35
Input Impedance: 10KΩ between Pin 2 and Pin 3
Nominal input sensitivity: 0dBV( 1.0V rms, 1.4V PEAK)
Power Voltage: AC220V-240V
Dimensions: 365 x 390 x 2050mm(WxDxH)
Net weight: 46Kg
Enclosure: 12+15 mm plywood
Finish: Textured paint

EUROTECH 1226

365,0 390,0
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EUROTECH 1226

220-240V   50Hz

Amplifier power LF RMS : 1000W
Max SPL  : 131dB/137dB
Frequency Range (-3dB) : 50Hz - 18KHz
Frequency Range (-10dB) : 45Hz - 20KHz

Input Sensitivity : 0dBV(1.0V RMS,1.4V PEAK)
Input Impedance : 10KΩ
Power consumption : 480W

Nominal Directivity  : V25 x H100

HF Amplifier RMS power : 450W

Specifications
HF Amplifier RMS power : 100W

Hệ thống loa Line array 
3 đường tiếng cao cấp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
59.000.000

VNÐ
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EUROTECH 206LA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Amplifier type: D-Class with DSP, RS485
Input connectors: XLR 20KΩ Balanced
Output connectors: XLR Balanced
Cooling system: Passive radiator
Functions: DSP setup, Low cut, RS485 Network
Power Voltage: AC220V-240V
Enclosure: ABS
Dimensions(WxDxH): 553x345x215mm
Net Weight(kg): 9.35kg

System type: Dual 6.5” Line Array Module
Power Rating RMS: 350W
Power Rating MAX: 700W
Frequency response +/-3dB: 70Hz - 20KHz
Frequency response -10dB: 65Hz - 20KHz
Coverage Patern (HxV): 100° x 15°
Maximum SPL: 123dB / 129dB (Peak)
LF Driver: 2x6.5” Woofer , 2” VC, Neodynium
HF Driver: 1.4” VC , High temperature, Neodynium

Hệ thống loa Line Array 
nhỏ gọn hiệu suất cao

EUROTECH 206LA và SUB15LA. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao
Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 
9,3 kg, module loa Line Array EUROTECH 206LA mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, 
công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. 
Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array 
206LA có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ 
và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...
Mỗi module 206LA được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và 
được điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa 
mỗi cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây. 
Hệ thống 206LA mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. 
Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line 
array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu 
tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho 
mẫu EUROTECH 206LA mới này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm 
soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.
Có hai chế độ sử dụng:
- User mode (chế độ người dùng)
- Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong. 
Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring. 
SUB15LA được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với 206LA. Công suất tới 1000W – SUB15LA có năng 
lực của 1 sub 18” với hình hài của 1 loa sub 15” cho âm lượng khủng  Peak SPL 133 dB. Khả năng 
set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm. 

AC IN
~220-240V 50Hz
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EUROTECH 206 LA

Frequency Response:(-3dB): 70Hz-20KHz
Frequency Response:(-10dB): 65Hz-20KHz
Max SPL: 129dB
Directivity: 100°V x 15°H
RMS Power: 350 W
PEAK Power: 700 W
Power Consumption: 120 WCUSTOM

Giá bán
17.000.000

VNÐ
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EuROTECH SUB15LA

System type: 15” Line Array Module
Power Rating RMS: 1000W
Power Rating MAX: 2000W
Frequency response +/-3dB: 45Hz-100Hz
Frequency response -10dB: 40Hz-100Hz
Maximum SPL: 127dB / 133dB (Peak)
LF Driver: 15” Woofer , 4” VC
Amplifier type: D-Class with DSP, RS485

Input connectors: XLR 20KΩ Balanced
Output connectors: XLR Balanced
Cooling system: Passive radiator
Functions: DSP setup, Low pass, RS485 Network
Power Voltage: AC220V-240V
Enclosure: 18mm plywood
Dimensions(WxDxH): 550x560x500mm
Net Weight(kg): 37kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hệ thống loa Line Array 
nhỏ gọn hiệu suất cao

EUROTECH 206LA và SUB15LA. Hệ thống loa Line Array nhỏ gọn hiệu suất cao
Tích hợp công suất – Điều khiển bằng DSP - Cổng mạng RS485 - Gọn nhẹ & Thông minh. Chỉ nặng 
9,3 kg, module loa Line Array EUROTECH 206LA mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại, 
công suất mạnh mẽ, bộ xử lý DSP tiên tiến và khả năng điều khiển từ xa qua cổng RS485 kết nối mạng. 
Có thể set up bằng phần mềm hoặc bằng tay theo các chế độ Pre set trên loa. Hệ thống loa Line Array 
206LA có thể sử dụng trong nhiều ứng dụng như: âm thanh biểu diễn Live Sound, cho thuê sự kiện nhỏ 
và vừa, lắp đặt cố định, dàn âm thanh di động, DJ, Bar Club, Ball room khách sạn, nhà hàng tiệc cưới...
Mỗi module 206LA được trang bị ampli mạch Class-D công suất 350W RMS, hiệu suất cao và được 
điều khiển bằng bộ xử lý DSP tiên tiến. Phù hợp bố trí set up trên chân cột với 2,3 hoặc 4 loa mỗi 
cột hoặc treo tối đa 8 loa trên 1 dây. 
Hệ thống 206LA mang lại giá trị đẳng cấp với chất lượng âm thanh xuất sắc, độ tin cậy vượt trội. 
Âm lượng lớn hơn nhiều so với kích thước gọn nhẹ là điểm giá trị nổi bật đối với hệ thống loa Line 
array này. Được thiết kế để phục vụ những kỹ thuật viên âm thanh giàu kinh nghiệm và các chủ đầu 
tư chú trọng tới chất lượng và hiệu quả. Hệ thống điều khiển loa chuyên nghiệp đã được tối ưu cho 
mẫu EUROTECH 206LA mới này. Nhờ có cổng RS485 kết nối mạng, kỹ sư âm thanh có thể kiểm 
soát và tinh chỉnh hiệu suất của hệ thống trước khi biểu diễn và ngay trong lúc biểu diễn.
Có hai chế độ sử dụng:
- User mode (chế độ người dùng)
- Expert mode (chế độ chuyên sâu) – cho phép tinh chỉnh trực tiếp các thông số DSP bên trong.
Các tính năng phần mềm nổi bật gồm: EQ, Limiter, Soundcheck, Crossover, Phase, System Monitoring.
SUB15LA được thiết kế để đồng bộ tuyệt đối với 206LA. Công suất tới 1000W – SUB15LA có năng 
lực của 1 sub 18” với hình hài của 1 loa sub 15” cho âm lượng khủng  Peak SPL 133 dB. Khả năng 
set up theo Pre set bằng tay hoặc sử dụng phần mềm. 

AC IN
~220-240V 50Hz

MADE IN CHINA

EUROTECH SUB15LA

Frequency Response :(-3dB): 45Hz-150Hz
Frequency Response:(-10dB): 40Hz-150Hz
Max SPL: 133dB
RMS Power: 1000 W
PEAK Power: 2000 W
Power Consumption : 380 W

Giá bán
22.500.000

VNÐ
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Sumico có mặt trên thị trường từ năm 2010. Được thành lập từ sự hợp tác của một nhóm chuyên gia âm 
thanh giàu kinh nghiệm từ Singapore và khu vực Đông Nam Á với sự tư vấn thiết kế từ các kỹ sư Châu Âu. 
Nhãn hiệu Sumico được đăng ký tại Singapore. Sumico được sản xuất tại một số nhà máy tiêu chuẩn cao 
nhất tại Trung Quốc và tại khu công nghiệp tại Bình Dương, Việt Nam. 

Sumico được thiết kế và sản xuất với tiêu chí đem lại giá trị và lợi ích cao nhất cho khách hàng về chất lượng 
cho mỗi đồng tiền quý khách đầu tư cho sản phẩm. Bằng sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng, 
chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quí khách dải sản phẩm mới nhất 2025-2026 trong cuốn catalogue này.

GIỚI THIỆU
về  t h ươ n g  h i ệ u



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa di động BT-S52 là mẫu loa di động tiện lợi, 
được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa 
tiệc với khả năng phát nhạc ấn tượng. Loa karaoke 
di động được thiết kế với tiêu chí hướng tới người 
sử dụng có yêu cầu cao về chất lượng âm thanh

Remote
Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2” (13.2cm)
TREBLE: 2 x 1" (2.54cm)
      Dome Neodymium
POWER: 100W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

Input Voltage: 200-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Battery

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

BATTERY LIFE

POWER 

WEIGHT
9 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)
424 x 230 x 234mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
6.770.000

VNÐ

22 Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa Karaoke di động Sumico BT-S53 thiết kế 3 đường tiếng, 
hướng tới người dùng cầu toàn về chất lượng âm thanh. Sản 
phẩm hữu dụng với cấu hình All In One, đầy đủ nhất cho nhu 
cầu giải trí tại gia và di động: nghe nhạc, xem phim, hát 
Karaoke, chơi đàn guitar hay các nhạc cụ khác.

Remote
Control

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WOOFER: 2 x 5.2” (13.2cm)
Midrange Size: 1 x 3” (7.62cm)
TREBLE: 1 x 1” (2.54cm)
      Dome Neodymium
POWER: 100W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz 
INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical
1 x TF Card
OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

Input Voltage: 200-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Battery

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

BATTERY LIFE

POWER 

WEIGHT
10 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)
454 x 230 x 240mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICROBT S53
Giá bán

6.770.000
VNÐ

23Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Remote
Control

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Loa di động BT-S65 đỉnh cao mang đến trải nghiệm 
âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm bass 
sâu hơn và âm treble rõ nét, loa di động giúp bạn 
thưởng thức âm nhạc chất lượng cao 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Battery

POWER

WEIGHT
11.5 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)
486 x 286 x 300mm

BATTERY LIFE

WOOFER: 2 x 6.5” (16.5cm)
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm) 
      Dome Neodymium  

Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

WIRELESS MICRO

Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical

OUTPUT

INPUT

1 x 3.5mm Audio Out

POWER: 150W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
8.350.000

VNÐ

24 Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Loa di động BT-S82 đỉnh cao mang đến trải nghiệm 
âm thanh tuyệt vời. Với công nghệ tiên tiến, âm Bass 
sâu hơn và âm Treble rõ nét, loa di động giúp bạn 
thưởng thức âm nhạc chất lượng cao

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Remote
Control

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT

INPUT

1 x 3.5mm Audio Out

DIMENSIONS (W X D X H)
570 x 295 x 350mm

Input Voltage: 220-240 VAC, 50/60 Hz
Battery:  12V/10000 mAh Battery

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WOOFER: 2 x 8,2” (20.8cm)
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm) 
      Dome Neodymium   

Power: 2 x AA alkaline batteries

BATTERY LIFE

POWER

WEIGHT

POWER: 250W Dynamic power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

15 Kg

ACCESSORIESWIRELESS MICRO

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
9.330.000

VNÐ

25Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Remote
Control

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Nghe nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Loa di động Bella 42 là mẫu loa di động tiện lợi, 
được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc 
với khả năng phát nhạc ấn tượng.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

WOOFER: 2 x 4.2” (11.5cm)
TREBLE: 1 x 1” (2.54cm) 
   

1 x 3.5mm Audio Out

7 Kg

 

335 x 175 x 234mm

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage:  

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

220V AC, 50/60 Hz
12V/7500 mAh Battery

POWER: 100W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 35Hz - 20 kHz

Battery:Dome Neodymium

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
5.500.000

VNÐ

26 Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



Remote
Control

Nghe nhạc
Hát Karaoke
Thuyết trình
Di chuyển linh hoạt

BỘ SẢN PHẨM GỒM

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

WOOFER: 1 x 13.2cm
TREBLE: 1 x 2.54cm Dome Neodymium
POWER: 90W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20 kHz

1 x 3.5mm Audio Out

6.4 Kg

 

220 x 190 x 370mm

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage: 
Battery: 

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

200-240V AC, 50/60 Hz
11.1V/7500MAh Battery

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loa di động Bella 51 là mẫu loa di động tiện lợi, 
được thiết kế để trở thành trung tâm của một bữa tiệc 
với khả năng phát nhạc ấn tượng.

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
5.500.000

VNÐ

27Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 3600

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

WOOFER:  4 x 13.2 cm 
MIDRANGE: 2 × 7.62 cm
TREBLE:  2 x 2.54cm
         Dome Neodymium

POWER:  250W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE:  30Hz - 20 KHz 

POWER

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency:

 
676Mhz - 693MHz

Available Channels:  16

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

18 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WEIGHT

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/10.000 mAh Battery

455 x 270 x 550mm

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical
OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

Sumico HEXAGON 54 là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt 
động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường 
có góc phát 100°, HEXAGON 54 có góc phát lên đến 180° khi đứng và 
360° khi nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu 
cầu sử dụng. Loa có tay xách thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ 
đâu. HEXAGON 54 đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 
150W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã 
ngoại, thư giãn bên gia đình.

54

Giá bán
11.500.000

VNÐ

28 Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 1800

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

8 Hour
Playtime

8
HOUR

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 3600

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sumico HEXAGON PLUS là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt 
động ở chế độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc 
phát 100°, HEXAGON PLUS có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi 
nằm giúp người dùng có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. 
Loa có tay kéo thuận tiện, dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. HEXAGON PLUS 
đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí với mức công suất 250W, cho dù là đi du lịch, 
tiệc tùng với bạn bè, hay những chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

WOOFER: 4 x 6.5” (16.5cm)
MIDRANGE SIZE: 2 × 3” (7.62cm)
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm)
        Dome Neodymium

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

20 Kg

POWER 
Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz

DIMENSIONS (W X D X H)
480 x 320 x 660mm

WEIGHT

Battery: 12V/10000 mAh Battery
POWER: 250W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Giá bán
12.270.000

VNÐ

29Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước





• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

LOA ĐẶT ĐỨNG
TẠO GÓC PHÁT 1800

BASS
BOOST

Bass Boost
Mode

8 Hour
Playtime

8
HOUR

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA ĐẶT NẰM
TẠO GÓC PHÁT 3600

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

WOOFER: 2 x 6.5” (16.5cm)
TREBLE: 2 x 1” (2.54cm)
         Dome Neodymium
POWER: 150W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz 

POWER

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

13.6 Kg

DIMENSIONS (W X D X H)

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

WEIGHT

Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Battery

430 x 260 x 420mm

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Sumico HEXAGON là loa di động duy nhất trên thị trường có thể hoạt động ở chế 
độ đặt đứng và chế độ đặt nằm. Khác với loa thông thường có góc phát 100°, 
HEXAGON có góc phát lên đến 180° khi đứng và 360° khi nằm giúp người dùng 
có góc phủ âm thanh như ý tùy theo nhu cầu sử dụng. Loa có tay xách thuận tiện, 
dễ dàng khi di chuyển bất cứ đâu. HEXAGON đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí 
với mức công suất 150W, cho dù là đi du lịch, tiệc tùng với bạn bè, hay những 
chuyến dã ngoại, thư giãn bên gia đình.

Giá bán
8.540.000

VNÐ

31Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICROTOURING 10

Loa di động Sumico Touring 10 là một giải pháp âm thanh linh hoạt 
cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường 
khác nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, 
thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x ARC Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

WOOFER: 
TREBLE:

1 x 3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

15 Kg

 

340 x 255 x 620mm
DIMENSIONS (W X D X H)

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

POWER 
Input Voltage: 
Battery: 

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

1 x 10” (25.4cm)
1 x 1” (2.54cm)
Horn Treble Speaker 

30Hz - 20 kHz

220V AC, 50/60 Hz
12V/5200 mAh Battery

POWER: 
FREQUENCY RESPONSE: 

200W Dynamic Power

ACCESSORIES

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
7.810.000

VNÐ
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Loa di động Sumico Touring 12 là một giải pháp âm thanh linh 
hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều 
môi trường khác nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ 
chức sự kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WEIGHT
20 Kg

POWER 
Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz

WOOFER: 1 x 12” (30.5cm)
TREBLE: 1 x 1” (2.54cm) 
              Horn Treble Speaker 
POWER: 250W Dynamic Power
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 kHz

 

OUTPUT
1 x 3.5mm Audio Out

DIMENSIONS (W X D X H)
375 x 285 x 670mm

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC)
1 x Optical

BATTERY LIFE

Battery: 12V/10000 mAh Battery

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
9.330.000

VNÐ

33Phụ kiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước



• 
• 

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Bluetooth 5.0
1 x Optical
1 x RCA
2 x 6mm (MIC)
2 x XLR
2 x USB 
1 x TF card

WOOFER: 
TREBLE: 
POWER: 

1 x RCA Output
1 x XLR
WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

1 x 15" (38.1cm)
1 x 1" (2.54cm) 
350W

45Hz - 20 KHz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY RESPONSE: 

25.5 Kg

 

440 x 330 x 790mm
DIMENSIONS (W X D X H)

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

POWER 
Input Voltage: 
Battery: 

BATTERY LIFE

220VAC, 50/60 Hz
12V/20.000 mAh

OUTPUT

INPUT Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

TÍCH HỢP 2 MICRO

Loa di động Sumico Touring 15 là một giải pháp âm thanh linh 
hoạt cho việc tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi 
trường khác nhau mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự 
kiện ngoài trời, thuyết trình hoặc các buổi tiệc trong nhà.

Giá bán
11.780.000

VNÐ
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICROTOURING 1026

Với thiết kế loa line array đồng trục hiếm có trong thế giới loa karaoke di động,  
Sumico Touring 1026 mang lại một trải nghiệm âm thanh vượt chuẩn loa kéo 
phổ thông - phù hợp cho người dùng muốn sở hữu một mẫu loa karaoke di động 
có phẩm chất của hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, tối ưu khi hoạt động ngoài 
trời, những chuyến du lịch, làm sự kiện và giải trí gia đình trong không gian lớn.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Bluetooth 5.0
1 x Optical
2 x 6.3mm Input (Micro)
2 x XLR/6.3mm Input 
(Line in/Guitar/nhạc cụ)
2 x USB
1 x TF Card
1 x RCA

WOOFER: 
TREBLE: 
POWER: 

1 x RCA
1 x XLR

 676MHz - 693MHz
2 x AA alkaline batteries

2 x 25.4cm
6 x 7.62cm Line Array Technology
400W Dynamic power

30Hz - 20 KHz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY RESPONSE: 

30 Kg

 

350 x 390 x 770mm
KÍCH THƯỚC (W X D X H)

PHỤ KIỆN
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

ĐIỆN NGUỒN
Nguồn điện: 
Pin dùng: 

THỜI LƯỢNG PIN

220VAC, 50/60 Hz
12V/20.000 mAh

NGÕ RA

MICRO KHÔNG DÂY

NGÕ VÀO Thời gian sử dụng: 8 Hours (50% volume)
Thời gian sạc: 4 - 5 Hours

PIN DÙNG:
DẢI TẦN SỐ:
SỐ KÊNH: 16

PHỤ KIỆN

Giá bán
13.000.000

VNÐ
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DSP 215

Sumico DSP215 là một hệ thống loa karaoke di động công 
suất lớn đa năng hiện đại, phù hợp với xu hướng giải trí ngày 
nay. Pin loa dùng 6h-8h thoải mái ca hát cho tiệc ngoài trời và 
đi Picnic. Trang bị 2 loa bass 4 tấc và 2 treble kèn cho âm 
thanh mạnh mẽ, âm trầm vô địch. DSP215 có khả năng phục 
vụ event nhỏ và vừa. Khả năng kết nối 2 loa không dây và có 
dây giúp mở rộng năng lực phục vụ cho sự kiện đông người.

WOOFER: 2 x 15" (38.1cm)
TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)
CÔNG SUẤT: 500W

TẦN SỐ ĐÁP ỨNG: 30Hz - 20 KHz

NGÕ VÀO
Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm (MIC)
2 x 6.3mm (Guitar)
2 x USB
1 x TF card

NGÕ RA
1 x RCA Output

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630MHz - 690MHz
Available Channels: 16

NGUỒN
Điện nguồn: 220VAC, 50/60 Hz
Pin: 12V - 12Ah

THỜI LƯỢNG PIN
Thời gian sử dụng: 8 Giờ (50% volume) 
Thời gian sạc: 4 - 5 Giờ

KÍCH THƯỚC (W X D X H)
460 x 480 x 1290mm

TRỌNG LƯỢNG
51 Kg

PHỤ KIỆN
2 x Microphone
1 x  Remote
1 x Power cable
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

Giá bán
15.000.000

VNÐ

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Remote
Control

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

Loa di động Sumico H8P là một giải pháp âm thanh linh hoạt cho việc 
tăng cường giọng nói hoặc âm nhạc trong nhiều môi trường khác 
nhau, mang đến sự di động và tiện lợi để tổ chức sự kiện ngoài trời, 
thuyết trình hoặc buổi tiệc.

OUTPUT

WEIGHT

Input Voltage: 
Battery:  

INPUT

WOOFER: 
TREBLE: 
POWER: • 100W RMS
             

1 x 3.5mm Audio Out

DIMENSIONS (W X D X H)
350 x 260 x 500mm

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

BATTERY LIFE

ACCESSORIES

POWER 1 x 8” (20.3cm)
1 x 1" (2.54cm) 

Bluetooth 5.0
1 x 3.5mm
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x 6.3mm Input (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI (ARC) 
1 x Optical
1 x TF card

2 x Microphone
1 x Power cable
1 x  Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

220V AC, 50/60 Hz
12V/7500 mAh Battery

50Hz - 18 KHz

8 Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676Mhz - 693MHz
Available Channels: 16

FREQUENCY RESPONSE:
• 150W Peak 

Giá bán
5.890.000

VNÐ
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• Điều khiển từ xa
• Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

Sumico SU1905 là dòng loa karaoke di động được thiết kế với 
tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm 
nhạc karaoke, giảng dạy, picnic hoặc các hoạt động ngoài trời. 
Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng di chuyển.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

SPEAKER TYPE
Battery Trolley Speaker

POWER AMPLI
Digital Amplifer Version
 
POWER: 150W Dynamic
SUBWOOFER: 15” (38.1cm)
TWEETER: 1” (2.54 cm)
MIC IN:  6.35 mm Jack
LINE INPUT: AUX in

FEATURE
TWS/FM/USB/TF/SD/Bluetooth/Recoding/
Led on/Off Switch 5 Band Equalizer, Mic Priority

BATTERY: 12V/7A Lead-Acid Battery

INPUT VOLTAGE: 110-240V, 50-60Hz

ACCESSORIES

SPEAKER DIMENSION: 15” Plastic Cabinet
BOX DIMENSION: 480 x 425 x 812 mm

Remote, Wireless Microphones, Trolley

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Party Box
Giá bán

3.730.000
VNÐ
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Remote
Control

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Party Box

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SPEAKER TYPE
Trolley Speaker Bluetooth

POWER
100W Dynamic

WOOFER
8" x 2

TWEETER
Piezo

MIC IN
6.35mm

LINE INPUT
AUX IN

FEATURE
BT / FM / USB / SD / TWS/ RECORDING 
Equalizer/ LED on/off switch, Mic priority, 
Flame & Music spectrum LED light

BATTERY LIFE
7.4V/2200mAh Battery

INPUT VOLTAGE
110-240V, 50-60Hz

ACCESSORIES
Remote, Wireless Microphones

Loa di động Sumico SU-802 với âm thanh mạnh mẽ, giúp 
thưởng thức âm nhạc chất lượng cao bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, 
mang lại âm thanh tuyệt vời và sự tiện ích cho mọi người.

Giá bán
3.830.000

VNÐ
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Sumico On The Go 12 là mẫu loa đa năng được thiết kế 
dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ… nghe và 
chơi nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, 
sự kiện, picnic… vừa và nhỏ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BATTERY LIFE

WOOFER: 12'' (30.5cm)
TREBLE: 1'' horn (2.54cm)

POWER: 200W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x USB
1 x Line in L/R
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)

POWER 
Input Voltage:  200-240V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V - 5Ah

Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

ACCESSORIES 

14 Kg
WEIGHT 

DIMENSIONS (W X D X H)
360 x 300 x 580mm

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16 2 x Microphone

1 x Power cable
4 x AA batteries 
1 x Quick Start Guide

• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
7.360.000

VNÐ
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Sumico On The Go 15 là mẫu loa đa năng được thiết kế 
dành cho người yêu nhạc, chơi guitar, ca sĩ, DJ… nghe và chơi 
nhạc, ca hát tại nhà hay mang theo cho các bữa tiệc, sự kiện, 
picnic… vừa và nhỏ.

WOOFER: 15'' (38.1cm)
TREBLE: 1'' horn (2.54cm)

POWER: 300W Dynamic
FREQUENCY RESPONSE: 

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x USB
1 x Line in L/R
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)

POWER 
Input Voltage:  200-240V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V - 5Ah

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 630-690 Mhz
Available Channels: 16

16 Kg
WEIGHT 

DIMENSIONS (W X D X H)
460 x 360 x 700mm

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

2 x Microphone
1 x Power cable
4 x AA batteries
1 x Quick Start Guide

30Hz - 20 KHz 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• 02 chiếc Micro không dây

ACCESSORIES 

BỘ SẢN PHẨM GỒM

LOA karaoke DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
8.640.000

VNÐ
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• 
• 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

HS 52 home station

Sumico HS52 là mẫu loa thiết kế để trên kệ, hoạt động độc lập hoặc kết hợp với 
Smart tivi, Smart phone. Trang bị đầy đủ các đường vào để kết nối với các 
nguồn phát như Bluetooth, AUX, HDMI-ARC, Optical, USB. 
Sumico HS52 được trang bị 2 micro không dây. Sumico HS52 đáp ứng nhu cầu 
nghe nhạc, xem phim và hát karaoke với âm thanh Hifi chất lượng cao. Hình thức 
sang trọng với lớp da vân đen kết hợp với ốp gỗ sồi tạo nên một vẻ đẹp lâu dài 
cho căn phòng của bạn. Phù hợp phòng từ 12 mét vuông tới 35 mét vuông. 

WOOFER: 2 x 5.2” (132 mm)
TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)
POWER: 150W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT
Bluetooth 5.0
1 X HDMI
1 x Optical
1 x RCA Input
2 x 6.3mm (MIC)
2 x 6.3mm (Guitar)
2 x XLR
2 x USB
1 x TF Card

OUTPUT
3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676MHz - 693MHz
Available Channels: 16

POWER
Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 10.6V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE
Battery life: 4 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)
620 x 290 x 230mm

WEIGHT
14 Kg

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

Giá bán
7.000.000

VNÐ
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

home station
Giá bán

9.800.000
VNÐ

Sumico HS54 là một thiết bị loa All-in-one, được thiết kế dạng Soundbar 
loại lớn, cho âm thanh mạnh mẽ sống động trung thực như một bộ dàn 
Hifi thực thụ. Với tổng cộng 6 củ loa chất lượng cao, Sumico HS54 cho 
âm thanh trầm ấm và rõ nét, âm bass mạnh mẽ không cần trang bị thêm 
loa sub. Đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và karaoke cho phòng 
khách gia đình có diện tích từ 15m2 tới 45m2. Đa dạng kết nối Bluetooth, 
AUX, HDMI-ARC, Optical, USB, trang bị 2 micro không dây. Hình thức 
sang trọng với vỏ bọc da vân đen và ốp gỗ sồi sẽ đem lại vẻ đẹp sang 
trọng dài lâu cho căn phòng của quý khách.

WOOFER: 4 x 5.2” (132 mm)
TREBLE: 2 x 1" Neodymium (2.54cm)
POWER: 200W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT
Bluetooth 5.0
1 X HDMI
1 x Optical
1 x RCA Input
2 x 6.3mm (MIC)
2 x 6.3mm (Guitar)
2 x XLR
2 x USB
1 x TF Card

OUTPUT
3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676MHz - 693MHz
Available Channels: 16

POWER
Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/10000 mAh Battery

BATTERY LIFE
Battery life: 4 Hours (50% volume) 
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)
1200 x 190 x 180mm

WEIGHT
15 Kg

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

HS 54
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Điều khiển từ xa
02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

home station

Sumico HSP54 - Loa active để kệ với công suất 200W, tổng cộng 6 củ loa 
chất lượng cao. Đây là đôi loa active lớn nhất mà Sumico từng sản xuất cho 
âm thanh trầm ấm và rõ nét, âm bass mạnh mẽ không cần trang bị thêm 
loa sub. Đáp ứng nhu cầu nghe nhạc, xem phim và karaoke cho phòng 
khách gia đình có diện tích từ 15 mét vuông tới 45 mét vuông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
WOOFER: 4 x 5.2” (132 mm) 
TREBLE: 2 x 1" Neo dome audiophile grade (25.4mm)
POWER: 200W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x AUX Input
1 x Optical
1 x 6.3mm (MIC)
1 x 6.3mm (Guitar)
1 x USB
1 x HDMI

OUTPUT
3.5mm Audio Out

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676MHz - 693MHz
Available Channels: 16

POWER
Input Voltage: 220-240VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/5200 mAh Battery

BATTERY LIFE
Battery life: 4 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)
Left Speaker (With Amplifier): 250 x 260 x 500mm
Right Speaker: 250 x 260 x 500mm

Weight
Left Speaker (With Amplifier): 11.5Kg
Right Speaker: 10Kg 

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

Giá bán
10.000.000

VNÐ
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Sumico DSP2150 - Hệ thống loa karaoke di động công suất lớn đa năng hiện 
đại, âm thanh mạnh mẽ. Pin loa dùng 6h-8h thoải mái ca hát cho tiệc ngoài trời 
và đi Picnic. Trang bị loa bass 5 tấc cho âm thanh mạnh mẽ, có thể kết nối 2 
loa tạo âm thanh stereo mở rộng không gian, phù hợp cho event vừa và nhỏ.

POWER
Input Voltage: 220V AC, 50/60 Hz
Battery: 12V/20.000mAh

Subwoofer: 50 x 66 x 73cm             
Sub + Column: 50 x 66 x 224cm

Subwoofer: 44kg           
Column: 7 kg

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input (Guitar)
2 x USB
1 x TF card

DIMENSIONS (W X D X H)

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote control included
1 x Quick Start Guide
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries

WEIGHT 

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

OUTPUT

WOOFER: 1 x 18" (45.7cm)
TREBLE: 16 x 3" (7.62cm)
POWER : 500W
FREQUENCY RANGE: 30Hz – 20 kHz

1 x RCA Output

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676-693 Mhz
Available Channels: 16

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
25.000.000

VNÐ
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CLA 651 sub18 passive

Woofer Size: 6 x 5.2" (132 mm) 
Treble Size: 1 x 1" (25.4 mm)
Power: 300W
Frequency Response: 100Hz – 20kHz
Sensitive: 90dB

Input connector: Speakon jack
Impedance: 6 Ohm 

Dimensions (W×D×H): 200 x 250 x 1140mm
Weight: 19Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Woofer Size: 18” (457 mm) 
Power: 750W
Frequency Response: 25Hz – 250Hz
Sensitive: 93dB

Input connector: Speakon jack
Impedance: 4 Ohm 

Dimensions (W×D×H): 500 x 650 x 700mm
Weight: 43Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sumico SCL1865 - Hệ thống loa Column Passive kết hợp 2 thành phần module rời, được tinh 
chỉnh để hoạt động tối ưu trong các môi trường biểu diễn đòi hỏi hiệu suất cao và tính cơ động. 
Module loa cột cỡ lớn CLA651 có 6 Woofer Line Array 5.2 inch và 1 Tweeter 1 inch thiết kế ghép 
nối xếp chồng lên module loa Subwoofer 18 inch SUB18 Passive có bánh xe di chuyển linh hoạt 
tiết kiệm diện tích kê đặt và phóng xa phủ rộng toàn không gian.

SCL1865
ProfessionalPORTABLE LINE ARRAY

Giá bán
15.000.000

VNÐ
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LOA CỘT DI ĐỘNG
ĐỈNH CAO
TÍCH HỢP 2 MICRO KHÔNG DÂY CAO CẤP

PORTABLE LINE ARRAY

Sumico SCL102 là dòng loa Column PA di động được thiết kế với 
tính thẩm mỹ cao, âm thanh mạnh mẽ, đáp ứng mọi nhu cầu âm 
nhạc và karaoke một cách hiệu quả nhất. Sản phẩm giá trị từng phút 
thưởng thức, từ phong cách thiết kế đến tính năng và âm thanh.

SCL 102 ALL IN ONE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
WOOFER: 2 x 10" (25.4cm) 
COLUMN: 8 x 2" (5.08cm) Line Array Technology
& 1 x 1" Dome Neodymium (25.4mm)
POWER: 500W 
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz - 20 KHz

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x RCA Input
2 x 6.3mm Input (MIC)
2 x 6.3mm Input
2 x USB 
1 x TF card

OUTPUT
1 x RCA Output

WIRELESS MICRO
Power: 2 x AA alkaline batteries
Operating Frequency: 676MHz - 693MHz
Available Channels: 16

POWER
Input Voltage: 220VAC, 50/60 Hz
Battery: 12V/20.000mAh

BATTERY LIFE
Battery life: 8 Hours (50% volume)
Charging time: 4 - 5 Hours

DIMENSIONS (W X D X H)
Sub: 350 x 390 x 770mm
Column: 130 x 140 x 710cm

Weight
Sub: 27 Kg
Column: 5 Kg

ACCESSORIES
2 x Microphone
1 x Power cable
1 x Remote
4 x AA batteries & 2 x AAA batteries
1 x Quick Start Guide

Giá bán
15.000.000

VNÐ
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(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa 
theo sở thích lên ecang vải 

LOA SUBWOOFER

SOUND FRAME 

1216

Sumico Canvas 1216 là dòng loa được thiết kế với cấu hình 
hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với hình thức 
một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang 
trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng

MAX SPL
128 dB

IMPEDANCE
6 Omh
RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA
25 Sqm to 100 Sqm

SUBWOOFER
2 x 12" (30.5cm)6 x 3" full range (7.62cm) 

2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm) 

STRUCTURE

SENSITIVITY
92 dB

POWER
500W

FREQUENCY RESPONSE RANGE
20Hz – 20KHz

DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 37 x 45 x 71cm
Satellite: 22 x 9 x 70cm

SOUND FRAME 

1216

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA

Giá bán
18.650.000

VNÐ

48



(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa 
theo sở thích lên ecang vải 

LOA SUBWOOFER

MAX SPL
125 dB

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA
15 Sqm - 60 Sqm

DIMENSIONS (W X D X H)
Subwoofer:  35 x 40 x 59cm
Satellite : 22 x 9 x 36cm

SUBWOOFER
2 x 10" (25.4cm)2 x 3" full range (7.62cm) 

2 x 1" Dome Neodymium (2.54cm) 

STRUCTURE

SENSITIVITY
90 dB

POWER
400W

FREQUENCY RESPONSE RANGE
22Hz – 20KHz

SOUND FRAME 

1008

Sumico Canvas 1008 là dòng loa được thiết kế với cấu 
hình hệ thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với 
hình thức một bức tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa 
quyện với trang trí nội thất đem lại phong cách đặc biệt 
cho căn phòng. 

SOUND FRAME 

1008

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA

Giá bán
12.760.000

VNÐ
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(*) Cung cấp dịch vụ in hình ảnh cá nhân hóa 
theo sở thích lên ecang vải 

LOA SUBWOOFER

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Sumico Canvas 6506 là dòng loa được thiết kế với cấu hình hệ 
thống gồm 1 Subwoofer và 2 loa mỏng dẹt với hình thức một bức 
tranh. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa quyện với trang trí nội thất 
đem lại phong cách đặc biệt cho căn phòng

SOUND FRAME 

6506

2 x 2" full range (5.08cm) 
1 x 1" Dome Neodymium (2.54cm) 

STRUCTURE

POWER
300W

FREQUENCY RESPONSE RANGE
25Hz – 20kHz

DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 25 x 30 x 43cm
Satellite: 17 x 9 x 26cm

SUBWOOFER
2 x 6.5" (16.51cm)

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMMENDED AMPLIFIER CAPACITY
60W - 400W

RECOMMENDED ROOM AREA
12 Sqm to 45 Sqm

MAX SPL
120 dB

SENSITIVITY
92 dB

SOUND FRAME 

6506

MẶT TRƯỚC LOA MẶT SAU LOA

Giá bán
9.000.000

VNÐ
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WOOFER SIZE 
TREBLE SIZE
SYSTEM POWER
PEAK POWER
FREQUENCY RANGE
SENSITIVITY
MAX SPL
IMPEDANCE
RECOMENDED AMPLIFIER
RECOMENDED ROOM SIZE
DIMENSIONS (W×D×H)

2 x 4"
2 x 1" Dome Neodymium 
100W
150W
100Hz - 20KHz
90db
110db
6Omh
50w to 150w
15 sqm to 30 sqm
40 x 10 x 19cm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SOUND FRAME 

C402

Sumico Canvas C402 là dòng loa Center được thiết kế với 
hình thức như một bức tranh để bàn sang trọng, hòa quyện với 
trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho 
không gian giải trí.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
4.800.000

VNÐ
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Sumico SC1216 là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm 
trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ hòa 
quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho 
không gian giải trí.

SC1216

DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 37 x 45 x 71cm
Satellite speaker: 12 x 11 x 70cm

SUBWOOFER
2 x 12"

6 x 3" full range 
2 x 1" Dome Neodymium 

SYSTEM POWER
350W

PEAK POWER
500W

FREQUENCY RANGE
20Hz – 20KHz
SENSITIVITY
92 dB

MAX SPL
128dB

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMENDED AMPLIFIER
60W - 400W

RECOMENDED ROOM SIZE
25 Sqm - 100 Sqm

LOA CÓ ECANG MẶT SAU LOA CẤU TRÚC LOA

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
19.000.000

VNÐ
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Sumico SC1008 là dòng loa được thiết kế với hình thức như một bộ vật phẩm 
trang trí độc đáo gồm 1 Subwoofer và 2 loa rời. Âm thanh và âm nhạc sẽ 
hòa quyện với trang trí nội thất của căn phòng, tạo điểm nhấn sang trọng cho 
không gian giải trí.

SC1008

DIMENSIONS (W×D×H)
Subwoofer: 35 x 40 x 59cm
Satellite speaker: 12 x 11 x 36cm

SUBWOOFER
2 x 10"

SATELLITE SPEAKER
2 x 3" full range 
& 2 x 1" Dome Neodymium

SYSTEM POWER
250W

PEAK POWER
400W

FREQUENCY RANGE
22Hz – 20KHz
SENSITIVITY
90 dB

MAX SPL
125dB

IMPEDANCE
6 Omh

RECOMENDED AMPLIFIER
60W - 400W

RECOMENDED ROOM SIZE
15 Sqm - 60 Sqm

LOA CÓ ECANG MẶT SAU LOA CẤU TRÚC LOA

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
13.000.000

VNÐ
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Remote
Control

Sumico K120 Active Speaker tích hợp Ampli có Bluetooth và DAC chơi nhạc 
Hi-Res Audio từ máy tính qua cổng USB Type B, giúp bạn tận hưởng âm 
thanh sống động cùng các chương trình Tivi qua ngõ vào HDMI ARC và 
Optical. Đáp ứng vẹn toàn nhu cầu nghe nhạc, ca hát chất lượng cao. Loa cho 
âm thanh uy lực, mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn, sang trọng.

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

OUTPUT

INPUT
Bluetooth 5.0
1 x 6.3mm Input (MIC)
1 x USB
1 x HDMI
1 x Optical

WOOFER: 1 x 5.2” (132 mm) 
TREBLE: 1 x 1" Dome Neodymium (25.4mm)  
POWER: 120W RMS Total System 
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz - 20 kHz

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER): 
220 x 190 x 370mm
RIGHT SPEAKER: 
220 x 190 x 370mm

LEFT SPEAKER (WITH AMPLIFIER): 
6.8 Kg
RIGHT SPEAKER: 
6.4 Kg

1 x 3.5mm Audio Out
1 x AUX SUB

 

DIMENSIONS (W X D X H)

POWER 
Input Voltage: 

ACCESSORIES
1 x Adapter 24VDC
1 x  Remote
1 x Quick Start Guide

WEIGHT

100-240V AC, 50/60 Hz

K120 Active speakers
Giá bán

9.000.000
VNÐ
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passive speakers

Sumico HP8 - Loa karaoke và nghe nhạc thế hệ mới 
thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da 
cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 8 inch 
(20.32cm) và 2 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên 
tục 120W phù hợp cho diện tích phòng 10m² đến 20m².

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
• Woofer: 1 x 8" (20.32cm)
• Tweeter: 2 x 3" (7.62cm)
• Công suất liên tục: 120W
• Dải tần số đáp ứng: 32Hz – 20KHz
• Độ nhạy: 90dB
• Trở kháng: 4 Ohm
• Kích thước (Rộng x Sâu x Cao):
  45 x 26 x 27cm
• Trọng lượng: 9kg

• Woofer: 1 x 12" (30.48cm)
• Tweeter: 4 x 3" (7.62cm)
• Công suất liên tục: 250W
• Dải tần số đáp ứng: 28Hz – 20KHz
• Độ nhạy: 92dB
• Trở kháng: 4 Ohm
• Kích thước (Rộng x Sâu x Cao):
  55 x 31 x 39cm
• Trọng lượng: 14kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sumico HP12 - Loa karaoke và nghe nhạc thế hệ mới 
thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da 
cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 12 inch 
(30.48cm) và 4 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên 
tục 250W phù hợp cho diện tích phòng 30m² đến 50m².

passive speakers

passive speakers

HP8

HP10

HP12

• Woofer: 1 x 10" (25.4cm)
• Tweeter: 4 x 3" (7.62cm)
• Công suất liên tục: 150W
• Dải tần số đáp ứng: 30Hz – 20KHz
• Độ nhạy: 91dB
• Trở kháng: 4 Ohm
• Kích thước (Rộng x Sâu x Cao):
 49.5 x 28 x 34cm
• Trọng lượng: 11kg

Sumico HP10 - Loa karaoke và nghe nhạc thế hệ mới 
thiết kế đa hướng góc phủ âm rộng. Thùng loa phủ da 
cao cấp phối màu sang trọng với Woofer 10 inch 
(25.4cm) và 4 Tweeter 3 inch (7.62cm), công suất liên 
tục 150W phù hợp cho diện tích phòng 20m² đến 30m².

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán
7.500.000

VNÐ

Giá bán
9.000.000

VNÐ

Giá bán
12.000.000

VNÐ
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GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

NGHE NHẠC - XEM PHIM - Karaoke

hp8 - hp10 - hp12 NGHE HAY - NHÌN ĐẸP
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

FREQUENCY RESPONSE RANGE:

SENSITIVITY:

IMPEDANCE:

POWER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble (2,54cm)

1 x 6.5" (16,51cm)

1 x 10 (24,5cm)

25Hz – 20kHz

92dB

6 Ohm

200W

33 x 32 x 92cm

21kg/pcs

Loa nghe nhạc 
hát Karaoke

Sumico Gold Horn 10F là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của 
Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm họng 
kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm 
thanh nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt.  

Giá bán
11.780.000

VNÐ
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TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

FREQUENCY RESPONSE RANGE:

SENSITIVITY:

IMPEDANCE:

POWER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble (2,54cm)

1 x 6.5" (16,5cm), Fiber glass cone

1 x 12” (30,5cm)

25Hz – 20kHz

93dB

6 Ohm

250W

38 x 35 x 92.5cm

24kg/pcs

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sumico Gold Horn 12 là mẫu loa thuộc dòng loa cao cấp nhất của 
Sumico chuyên nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm họng 
kèn cho góc phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh 
nghe chi tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt. 

Loa nghe nhạc 
hát Karaoke

Giá bán
8.840.000

VNÐ

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM
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KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TWEETER:

MIDRANGE:

WOOFER:

FREQUENCY RESPONSE RANGE:

SENSITIVITY:

IMPEDANCE:

POWER:

DIMENSIONS (W X D X H): 

WEIGHT:

1 x 1" Horn Treble Speaker (2,54cm)

1 x 6.5" (16,5cm)

2 x 10” (25,4cm)

25Hz – 20kHz

92dB

6 Ohm

Long term power: 300W, Short term power: 400W

33 x 36 x 110cm

30.6kg/pcs

Sumico Gold Horn 1002 là mẫu loa cao cấp nhất của Sumico chuyên 
nghe nhạc và Karaoke. Loa Horn Treble 2,54cm họng kèn cho góc 
phủ âm rộng, phóng xa lan tỏa và giảm nhiễu âm, âm thanh nghe chi 
tiết ở cường độ lớn không gây ồn, chói gắt. 

Loa nghe nhạc 
hát Karaoke

Giá bán
19.000.000

VNÐ
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Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải 
nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, 
việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1801 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, 
quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa 
sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi 
động, phấn khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

sub1501

sub1201

sub1801

Subwoofer

Subwoofer

Subwoofer

Giá bán
6.870.000

VNÐ

Giá bán
14.730.000

VNÐ

Giá bán
9.330.000

VNÐ

WOOFER SIZE: 12” (305 mm) 
POWER: 250W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz – 160Hz
INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR
OUTPUT: 1 x XLR
POWER SUPPLY: AC 110–240V, 50/60Hz
DIMENSIONS (W×D×H): 420 x 420 x 515mm
WEIGHT: 23Kg

WOOFER SIZE: 15” (381 mm) 
POWER: 300W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz – 160Hz
INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR
OUTPUT: 1 x XLR
POWER SUPPLY: AC 110–240V, 50/60Hz
DIMENSIONS (W×D×H): 480 x 480 x 610mm
WEIGHT: 34Kg

Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải 
nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, 
việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1201 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, 
quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa 
sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi 
động, phấn khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các loại loa sub active của Sumico được thiết kế để thêm vào mọi hệ thống âm thanh, nâng cao sự trải 
nghiệm âm nhạc của bạn một cách phấn khích, sôi động và có chiều sâu hơn. Với một chi phí phù hợp, 
việc thêm loa sub vào hệ thống chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả ấn tượng cho trải nghiệm âm nhạc của bạn. 
Loa sub Sumico SUB1501 có thể sử dụng cho các nhu cầu xem phim, nghe nhạc, phòng hát karaoke, 
quán bar, DJ, cafe hay hội trường với kích thước phù hợp. Việc lựa chọn loại sub hay thêm 1 hoặc 2 loa 
sub vào hệ thống hoàn toàn dựa vào sở thích và trải nghiệm âm trầm của bạn. Bạn muốn sâu lắng hay sôi 
động, phấn khích như bar/club ... sự lựa chọn là của bạn.

WOOFER SIZE: 18” (457 mm) 
POWER: 400W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 25Hz – 160Hz
INPUT: 1 x RCA, 1 x XLR
OUTPUT: 1 x XLR
POWER SUPPLY: AC 110–240V, 50/60Hz
DIMENSIONS (W×D×H): 580 x 580 x 700mm
WEIGHT: 67Kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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Model: SUB THUNDER10

Frequency Response: 30Hz - 160Hz 

Woofer: 10” (254 mm) 
Input: 1 x RCA, 1 x XLR
Output: 1 x XLR
Voltage: AC 110–240V, 50/60Hz

Power: 500W

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Loa Sub điện Sumico Sub Thunder10 công suất 500W thế hệ mới 
cho hiệu suất vượt trội. Loa Subwoofer 10 inch công nghệ mới ứng 
dụng kỹ thuật thiết kế chuyên sâu cho cường độ âm thanh mạnh 
như Subwoofer 15 inch, mang lại dải trầm sâu rộng sống động và 
uy lực cho dàn âm thanh nghe nhạc, xem phim, karaoke và Bar 
club nhỏ. Quý khách không nên mua loa sub nếu chưa nghe thử 
Sub Thunder10.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thunder 10
Sub 

Woofer: 10” (254 mm) 

Công suất: 500W

Dải tần số đáp ứng: 30Hz – 160Hz

Ngõ vào: 1 x RCA, 1 x XLR

Ngõ ra: 1 x XLR

Điện áp: AC 110–240V, 50/60Hz

Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 460 x 415 x 450mm

Trọng lượng: 23 Kg

Giá bán
7.800.000

VNÐ
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SU4.13
Power AMPLIFIER

Sumico SU2220 - Power Amplifier công suất lớn với mỗi 
kênh lên đến 2200W - 8 Ohm hoặc 3300W - 4 Ohm. Phù hợp 
với các loa lớn 15 inch đôi hoặc sub 18 inch đơn, đôi. Chất 
lượng âm thanh trung thực, mạnh mẽ, thiết kế chạy class TD, 
hiệu suất cao. Ampli công suất Sumico SU2220 thích hợp 
cho các công trình, sân khấu chuyên nghiệp, Bar Club, phòng 
karaoke chất lượng cao. 

Sumico SU4.13 - Power Amplifier 4 kênh mạch Class TD tiên tiến 
thế hệ mới hiệu suất cao, công suất thực 1300W/kênh (8 Ohms) và 
2600W/kênh (4 Ohms) cho âm thanh mạnh mẽ và ổn định. Sumico 
SU4.13 có thể phối ghép với loa công suất lớn và loa đảm bảo từng 
dải âm được xử lý chuyên nghiệp cho hệ thống âm thanh hội trường, 
nhà hàng, công trình...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHUNG

Công suất: 2200W/kênh 8Ω Stereo, 3300W/kênh 4Ω Stereo, 
4500W/kênh 2Ω Stereo, 6400W/kênh 8Ω Bridge, 8500W/kênh 4Ω Bridge.
Độ méo hài tổng (THD): <0.1% (20Hz-20kHz)
Hệ số giảm chấn (Damping Factor) 10Hz – 400Hz: >250
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Singal-to-Noise Ratio): >103dB.
Nhiễu xuyên âm (Crosstalk): -73dB ở 1kHz, -60dB ở 20kHz
Độ nhạy đầu vào (Sensitivity): 0.775V / 1V / 1.4V
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 483 x 132 x 490mm
Trọng lượng tịnh: 36.5kg.

Công suất: 1300W/kênh 8Ω Stereo, 2600W/kênh 4Ω Stereo, 3900W 8Ω 
Bridge.
Độ méo hài tổng (THD): <0.1% ( 8Ω, 20Hz-20KHz) và <0.05% (ở 8Ω, 
thấp hơn 1dB so với mức cắt, kiểm tra ở 20Hz-20KHz).
Hệ số giảm chấn (Damping Factor) 10Hz – 400Hz: >350
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Singal-to-Noise Ratio): >95dB.
Tách kênh (CH separation): >70dB
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu): 483 x 89 x 388mm
Trọng lượng tịnh: 17.5kg.

Dải tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz
Độ nhạy đầu vào (Sensitivity): 23dB, 26dB, 32dB, 35dB, 
38dB, 41dB, 44dB
Tốc độ biến thiên (Slew Rate): 30V/µs

Trở kháng đầu vào (Impedance): 20kΩ cân bằng,
10kΩ không cân bằng
Điện áp hoạt động (Operating voltage): 
AC220V-240V/50-60Hz.

Professional

SU2220
Power AMPLIFIER

Professional Giá bán
23.600.000

VNÐ
Giá bán

25.000.000
VNÐ
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Sp-800
Power AMPLIFIER

Sumico SP-800 - Power Amplifier chuyên nghiệp công suất 
thực RMS 800W/kênh (8 Ohms) và 1200W/kênh (4 Ohms) 
cho chất lượng tín hiệu tối ưu, cường độ mạnh mẽ và ổn 
định. Sumico SP-800 có thể phối ghép đa dạng các dòng 
loa karaoke và loa Full-range chuyên dụng, đảm bảo từng 
dải âm được xử lý chuyên nghiệp và tinh tế, lý tưởng thiết lập 
hệ thống âm thanh karaoke cao cấp cho gia đình, phòng 
karaoke thương mại, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, sự kiện 
biểu diễn hát live...

Sumico SP-1000 - Power Amplifier chuyên nghiệp 
công suất thực RMS 1000W/kênh (8 Ohms) và 
1500W/kênh (4 Ohms) cho chất lượng tín hiệu tối ưu, 
cường độ mạnh mẽ và ổn định. Sumico SP-1000 có 
thể phối ghép với loa công suất lớn đáp ứng hệ thống 
âm thanh cao cấp, đảm bảo từng dải âm được xử lý 
chuyên nghiệp và tinh tế giúp kiến tạo nên những 
không gian giải trí hoàn hảo cho gia đình, phòng 
karaoke thương mại, hệ thống âm thanh tiệc cưới và sự 
kiện biểu diễn hát live...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất thực RMS: 800W/kênh (8 Ohms) / 1200W/kênh (4 Ohms)
Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20kHz(+0/-1dB)
Tỉ số méo hài tổng THD: < 0.5%, 20Hz - 20kHz
Tỉ số tín hiệu trên nhiễu âm S/N: > 100dB
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào: 0.775V
Damping Factor (8 Ohms), 10Hz – 400Hz: > 250
Kích thước ( Cao x Rộng x Sâu ): 89 x 483 x 380mm
Trọng lượng: 15kg

Công suất thực RMS: 1000W/kênh (8 Ohms) / 1500W/kênh (4 Ohms)
Đáp tuyến tần số: 20Hz - 20kHz(+0/-1dB)
Tỉ số méo hài tổng THD: < 0.5%, 20Hz - 20kHz
Tỉ số tín hiệu trên nhiễu âm S/N: > 100dB
Độ nhạy tín hiệu ngõ vào: 0.775V
Damping Factor (8 Ohms), 10Hz – 400Hz: > 250
Kích thước ( Cao x Rộng x Sâu ): 89 x 483 x 380mm
Trọng lượng: 17kg

Professional

sp-1000
Power AMPLIFIER
ProfessionalGiá bán

6.870.000
VNÐ

Giá bán
8.640.000

VNÐ
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NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

400W / channel (8 Ohm)
Bluetooth
2 x 6.3mm
1 x DVD 
1 x VOD
1 x USB Type A 
3 x HDMI
1 x Optical
1 x REC (Record) 
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
70 x 340 x 310mm
4.2 kg

Ampli Karaoke kỹ thuật số Sumico SU400 tích hợp Micro không dây 
cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát 
Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và 
Bluetooth thời thượng. 

TÍCH HỢP 2 MICROSU400 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

Giá bán
13.160.000

VNÐ
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PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

450W / channel (8 Ohm)
Bluetooth
2 x 6.3mm
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A
3 x HDMI
1 x Optical
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
116 x 436 x 368mm
11 kg

Ampli Karaoke Kỹ Thuật Số Sumico SU450 tích hợp Micro không dây 
cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát 
Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và 
Bluetooth thời thượng. 

TÍCH HỢP 2 MICROSU450 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

Giá bán
14.530.000

VNÐ
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NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

300W / channel (8 Ohm)
Bluetooth
2 x 6.3mm
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A
3 x HDMI
1 x Optical
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
116 x 436 x 368mm
9.7 kg

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Ampli Karaoke kỹ thuật số Sumico SU2250 tích hợp Micro không dây 
cùng mạch DAC chất lượng cao giải mã nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát 
Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ kết nối USB tiện dụng và Bluetooth 
thời thượng. 

TÍCH HỢP 2 MICROSU2250 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

Giá bán
13.160.000

VNÐ
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PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

750W / channel (8 Ohm)
Bluetooth
2 x 6.3mm
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A
3 x HDMI
1 x Optical
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
116 x 436 x 368mm
9.7 kg

Ampli Sumico SU2750 kết hợp hoàn hảo cả 3 thiết bị trong cùng 1 thiết kế 
sáng tạo đột phá: Ampli - Mixer karaoke kỹ thuật số - Micro không dây. 
Ampli karaoke tích hợp vang số và mạch DAC chất lượng cao giải mã 
nguồn nhạc từ Tivi và đầu phát Karaoke qua cổng HDMI và Optical, từ cổng 
USB và Bluetooth thời thượng. Âm thanh trung thực, mạnh mẽ với khả năng 
kết nối đa phương tiện cùng nhiều tính năng tiện dụng cho hệ thống 
karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình hiện đại ngày nay. Công 
suất thực 750W/kênh (8 Ohms) dễ dàng làm chủ nhiều hệ thống loa 
Karaoke cao cấp hiện nay.

TÍCH HỢP 2 MICROSU2750 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

Giá bán
18.000.000

VNÐ
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AMPLI KARAOKE

SU803

SU803

SU803 Integrated 
Mixing Amplifier

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ampli Karaoke Sumico SU803 tích hợp vang số mạnh mẽ cho hệ 
thống karaoke thời thượng hiện nay. Đa dạng kết nối Bluetooth, 
USB, Optical phát nhạc từ điện thoại, USB và hát Karaoke từ Tivi. 
Ampli dễ dàng sử dụng chỉnh tay nhanh chóng trên mặt máy tùy 
chọn thay đổi âm lượng Micro, Music, Effect chuyên sâu cho 
Echo và Reverb, 7-band EQ tần số cho Music và Micro phù hợp 
sở thích cá nhân và chất giọng.

Công suất thực RMS: (8 Ohms) 350W / kênh
Kết nối không dây:  Bluetooth
Ngõ vào Micro: 6.3mm x 2

Ngõ vào Analog (RCA):
DVD x 1
VOD x 1

Ngõ vào Digital:
USB Type A x 1
HDMI x 3
Optical x 1

Ngõ ra Analog (RCA):
REC ( Record) x 1
Center/SUB (Subwoofer) x 1
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 120 x 435 x 410mm
Trọng lượng: 13.5 kg

Giá bán
11.190.000

VNÐ
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PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

400W / channel (8 Ohm)
Bluetooth 5.0
2 x 6.3mm
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A 
1 x Optical
Ngõ vào Analog (RCA)
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
70 x 430 x 310mm
4.2 kg

Ampli Sumico KA400 kết hợp hoàn hảo cả 3 thiết bị: Ampli - Mixer Karaoke 
kỹ thuật số - Micro không dây. Ampli Karaoke tích hợp vang số và mạch DAC 
chất lượng cao, âm thanh trung thực.

TÍCH HỢP 2 MICROKA400 INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIER

Giá bán
9.720.000

VNÐ
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Ampli karaoke Sumico KA350 tích hợp vang số và mạch DAC 
chất lượng cao, âm thanh trung thực, mạnh mẽ với khả năng kết 
nối đa phương tiện thời thượng cùng nhiều tính năng tiện dụng 
cho hệ thống karaoke, nghe nhạc và xem phim trong gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

POWER:
WIRELESS CONNECTIVITY:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

400W / channel (8 Ohm)
Bluetooth 5.0
1 x DVD
1 x VOD
1 x USB Type A
1 x Optical
Ngõ vào Analog (RCA)
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
70 x 430 x 310mm
4 kg

INTEGRATED 
MIXING AMPLIFIERka350

PHỤ KIỆN AMPLI

• Điều khiển từ xa

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Ampli Karaoke

Giá bán
8.050.000

VNÐ
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FREQUENCY
WIRELESS CONNECTIVITY:
MICRO INPUT:
ANALOG (RCA) INPUT:

DIGITAL INPUT:

DIGITAL OUTPUT:
ANALOG (RCA) OUTPUT:

DIGITAL OUTPUT:
DIMENSIONS (H X W X D): 
WEIGHT:

640 MHz ~ 690 MHz
Bluetooth 5.0
2 x 6.3mm
1 x DVD 
1 x VOD
1 x USB Type A
1 x Optical
3 x HDMI 
1 x HDMI/ARC OUT
1 x REC (Record)
1 x Center/SUB (Subwoofer)
1 x HDMI (ARC)
70 x 430 x 270mm
3.2 kg PHỤ KIỆN MIXER

• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

Mixer Karaoke Sumico SU910 tích hợp DAC và Micro không dây, 
ghép nối sử dụng dễ dàng với Power Ampli và loa Active Pro cho hệ thống 
âm thanh Karaoke gia đình, kinh doanh dịch vụ và làm sự kiện. Microphone 
không dây tích hợp vang số chất lượng cao đa ứng dụng cho gia đình và 
phòng hát chuyên nghiệp. 

SU910 Mixing 
Pre Amplifier TÍCH HỢP 2 MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

POWERED SPEAKERS

Giá bán
6.770.000

VNÐ
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Mixer Digital Sumico X12 xử lý 12 kênh đầu vào và 9 
kênh đầu ra, cấu hình tinh gọn hiệu suất cao cho hệ 
thống âm thanh chuyên nghiệp biểu diễn sân khấu, hệ 
thống âm thanh karaoke cao cấp, phòng thu, phòng họp, 
hệ thống truyền phát thanh công cộng...

Giao diện điều khiển Analog và Digital kết hợp màn hình 
cảm ứng màu được thiết kế khoa học và tối giản, dễ tiếp 
cận ngay cả với người dùng phổ thông.

12 kênh đầu vào
8 x  XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo input (Stereo RCA /Stereo 
6.3mm), 2 CHs digital input (USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)

Dải động (Dynamic Range): -107dB
Nhiễu chéo (Crosstalk): CH isolation (+4dBulk):-96dB
Chênh lệch pha (Phase Difference): Phase (+4dBu 1k):<0.1°
Nhiễu tương đương (Equivalent Noise): -122dBu
Độ trễ (Delay): <3ms
Tần số lấy mẫu (Sampling Rate): 24bit/48kHz
USB: Maximum: 500mA
Điện nguồn Phantom: +48V Digital control
Điện năng tiêu thụ (Consumption): <60W(Classic value)
Điện áp đầu vào (Voltage): 100~240V ACIM; AC frequency:47~63Hz
Nhiệt độ vận hành phù hợp: Từ -20°C đến 55°C

9 kênh đầu ra
6 x AUX Output
1 x stereo L/R XLR (Main Out)
1 x stereo L/R 6.3mm (CTLR Room/Monitor Out)
1 x Phone L/R 6.3mm
Ghi âm Stereo: USB stereo soundcard, stereo channel record
Độ lớn âm thanh đầu vào: Mic Gain range-20~+70dB; Line Gain range-20~+20
Trở kháng đầu vào & Đầu ra: Mic/Line : 5kΩ; Output: 2000
Dải tần số đáp ứng: 20Hz~20kHz:+/-0.5
Tổng độ méo hài dòng điện (THD IN): -20dBFS @ 1kHz:<0.01%
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): Noise level (20/20k bandpass):-84dBu;

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DIGITAL MIXERX12 Professional

Giá bán
12.000.000

VNÐ
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Mixer Digital Sumico DM Series gồm các model DM16, DM20 và DM32, lần lượt xử lý 16, 20 và 32 kênh đầu vào, cùng 9 kênh đầu ra, đáp 
ứng linh hoạt nhiều quy mô hệ thống âm thanh. Tất cả các model đều được trang bị 16 chế độ hiệu ứng tùy chỉnh có thể thiết lập và sao lưu, tích 
hợp Soundcard và kết nối Bluetooth tiện lợi. Các mixer đều hỗ trợ điều khiển từ xa bằng Smartphone, Tablet (iOS, iPadOS, Android) hoặc Laptop 
(Windows, macOS) thông qua Wi-Fi, địa chỉ phát sóng hoặc kết nối mạng, mang đến khả năng vận hành hiện đại và chuyên nghiệp.

• 16 kênh đầu vào
•  12 x  XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo 
input (stereo 6.3mm), 2 CHs digital input 
(USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)

9 kênh đầu ra
6 x AUX Output
1 x stereo L/R XLR (Main Out)
1 x stereo L/R 6.3mm (CTLR Room/Monitor Out)
1 x Phone L/R 6.3mm
Ghi âm Stereo: USB stereo soundcard, stereo channel record
Độ lớn âm thanh đầu vào: Mic Gain range-20~+70dB; Line Gain range-20~+20
Trở kháng đầu vào & Đầu ra: Mic/Line : 5kΩ; Output: 2000
Dải tần số đáp ứng: 20Hz~20kHz:+/-0.5
Tổng độ méo hài dòng điện (THD IN): -20dBFS @ 1kHz:<0.01%
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): Noise level (20/20k bandpass):-84dBu;

• 20 kênh đầu vào
• 16 x  XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo 
input (stereo 6.3mm), 2 CHs digital input 
(USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)

• 32 kênh đầu vào
•  28 x  XLR/6.3mm mono input, 2 CHs stereo 
input (stereo 6.3mm), 2 CHs digital input 
(USB/Bluetooth, USB soundcard/ Optical in)

Dải động (Dynamic Range): -107dB
Nhiễu chéo (Crosstalk): CH isolation (+4dBulk):-96dB
Chênh lệch pha (Phase Difference): Phase (+4dBu 1k):<0.1°
Nhiễu tương đương (Equivalent Noise): -122dBu
Độ trễ (Delay): <3ms
Tần số lấy mẫu (Sampling Rate): 24bit/48kHz
USB: Maximum: 500mA
Điện nguồn Phantom: +48V Digital control
Điện năng tiêu thụ (Consumption): <60W(Classic value)
Điện áp đầu vào (Voltage): 100~240V
Nhiệt độ vận hành phù hợp: Từ -20°C đến 55°C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DM DM20
Giá bán

20.000.000
VNÐ

DM32
Giá bán

35.000.000
VNÐ

Giá bán
16.000.000

VNÐ
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THÔNG SỐ CHUNG
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Sumico CS-7, CS-8 - WiFi & Bluetooth Ceiling Speaker Audio 
Amplifier Streamer. Hệ thống âm thanh 2 loa âm trần kết nối 
ampli Wi-Fi  thông minh nhỏ gọn hiệu suất cao lý tưởng cho 
công trình, nhà hàng, Cafe Shop, biệt thự và nhà ở cao cấp.

CÔNG SUẤT
Max 60W x 2channels (4 Ohm) / DC24V
Max 50W x 2channels (8 Ohm) / DC32V
KÍCH THƯỚC
Kích thước ampli: 154mm x 33mm
Kích thước loa: 183mm x 155 x 99.7mm

CÔNG SUẤT
Max 60W x 2 channel (4 Ohm)
KÍCH THƯỚC
Kích thước ampli: 154mm x 33mm
Kích thước loa: 183mm x 155 x 99.7mm

Hỗ trợ Online Music: Spotify, Tidal, Tuneln, Qobuz, vTuner, 
Yandex Music, Youtube, Music, Apple Music etc.
Kết nối Multi-Room: Sử dụng App để điều khiển kết nối hệ thống 
ampli lắp đặt đa vùng đồng bộ phát nhạc
Điện nguồn: DC24V - 4A / DC32V - 5A
Dải tần số đáp ứng: 20Hz-20kHz
Tổng độ méo hài: 0.5%(@1Watt)
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu: >90dB
Điều khiển từ xa: App, Remote

NGÕ VÀO
Network: WIFI 2.4G & 5G or LAN
Bluetooth: Version 5.4
AUX IN: Max1V RMS IN
USB: MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/WAV/APE/A
IF/AIFF/AIFC/OGG etc.
Cổng Ethernet: RJ45 Connect to router
Công nghệ Streaming: Tidal Connect,
Qobuz Connect, Airplay, DLNA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHUNG

Bộ loa âm trần Wifi chất lượng cao

Multi room, Multi Zone

Giá bán 6.900.000
VNÐ

Giá bán 8.900.000
VNÐ
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• Điều khiển từ xa
• 02 chiếc Micro không dây

BỘ SẢN PHẨM GỒM

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Ampli 4 Zone Network Audio SUMICO SU 4CL tích hợp Micro không dây, 
hỗ trợ phát nhạc qua kết nối mạng Internet, Airplay, Bluetooth (APTX-HD), 
Line, Optical, Coaxial, HDMI và USB, mạch khuếch đại sử dụng chip 
TPA3116D2 của hãng Texas Instruments lừng danh với tổng công suất 
đầu ra là 50W x 16 kênh (4ohm).

NGÕ VÀO
Bluetooth: Qualcomm Bluetooth 5.0 and APT-X HD
Line IN: MAX 1V RMS Input
Optical IN: MAX 216kHz/24bit sample rate 
Decode PCM encoding
Coaxial IN: 1
HDMI-ARC IN: 1
USB Disk:
Support MP3 / WMA / AAC / AAC+ / ALAC
/ FLAC / APE / WAV audio format
Ethernet

NGÕ RA
Speaker Out
Pre Out
Woofer Out
Headphone Out
Ethernet

NGUỒN PHÁT STREAMING
Giao thức Streaming: Spotify Connect, Tidal Connect, Airplay, DLNA, UPnP
Trang nhạc Online: Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, Napster,
Pandora, Amazon Music, Internet Radio, iHeartRadio
Phát nhạc mạng nội bộ: Smartphone, ổ NAS, USB
Multizone function:
1. By Master input source
2. By APP to setup one zone as master to sync music to other zone

TỔNG QUAN
Điện áp: AC 110-240V / 50/60Hz
Điều khiển bằng PC: USB Type C
Remote: Remote không dây
Size: 2U rack size

SU4cl AMPLI
ĐA VÙNG
Giá bán

16.000.000
VNÐ
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Ampli 4 zone có thể lắp 4, 8 hoặc 16 loa,
rất tiện đi công trình hoặc biệt thự 
Streaming, Bluetooth, USB, 2 Micro, tích hợp vang số,
công nghệ đỉnh cao nhất trong các loại ampli công trình. 

4Zone

Bluetooth AirPlay Spotify USB Audio System App

SU 4CL

Ampli 4 Zone Network Audio

Phòng làm việc

Phòng ngủ

Phòng bếp

SU 4CL
Ampli 4 Zone Network Audio

Ampli đa vùng thông minh



Network Music Player Sumico ST1 được tối ưu hóa cho quá trình lắp đặt và 
bố trí trong không gian hạn chế. Giao diện sử dụng trực quan mang lại trải 
nghiệm streaming đơn giản và mượt mà hướng tới người dùng muốn tận hưởng 
âm nhạc chất lượng cao theo phong cách tối giản. Sumico ST1 hỗ trợ phát 
nhạc lossless chuẩn Hi-Res Audio và thiết lập hệ thống âm thanh đa phòng 
đồng bộ phát nhạc, giải pháp lý tưởng các hệ thống âm thanh đa vùng 
(multi-room) trong gia đình, văn phòng, công trình, nhà hàng, khách sạn...

ST1

NGHE NHẠC | HÁT KARAOKE | XEM PHIM
Đầu phát streaming nhạc số 

Giá bán
2.980.000

VNÐ

Music Streamer
Redefined

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KẾT NỐI ÂM THANH

KẾT NỐI MẠNG

NGUỒN NHẠC

TỔNG QUAN

Ngõ vào

Ngõ ra

NETWORK
BLUETOOTH
AUX IN
TV IN
USB DISK
LINE OUT
OPTICAL OUT

WIFI 2.4G &5G or LAN
Bluetooth 5.4
Max1V RMS IN
Only ARC Input, CEC
MP3/AAC/FLAC/ALAC/WMA/WAV/APE/AIF/ AIFF/AIFC/OGG etc.
Stereo Output Max 1V(1kHz 0db)
192kHz/24Bit sample Output Max 0db

Kết nối router
Xuất ra thiết bị khác để chia sẻ mạng

Ethernet In
Ethernet Out

Streaming Protocol
Online Music
Tính năng đa phòng Multi-Room

Nguồn điện
Dải tần số hoạt động
THD
SNR
Remote điều khiển

RJ45
RJ45

Tidal Connect, Qobuz Connect, Airplay, DLNA
Spotify, Tidal, Yandex Music, Youtube Music, Apple Music, Qobuz,Tuneln, vTuner etc.
Sử dụng APP để thiết lập một thiết bị làm thiết bị chính để phát nhạc đồng bộ với các thiết bị khác.

5V - 2A
20Hz-20kHz
0.03%
>95db
Wireless remote điều khiển

AirPlay 

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

• Điều khiển từ xa
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Bộ Micro không dây Sumico WMS2H công nghệ mới sở hữu 
hệ mạch điện tử phẩm chất cao, được thiết kế tối ưu giúp kiểm 
soát tốt tín hiệu âm thanh và đáp ứng nhu cầu cao của các kỹ 
thuật viên âm thanh, hỗ trợ tiếng hát dày khỏe, ấm áp và truyền 
cảm hơn.

Micro không dây Sumico WMS2H lý tưởng cho hát live biểu 
diễn, làm sự kiện, phòng hát kinh doanh dịch vụ và lắp đặt dàn 
Karaoke tại gia thượng hạng.

Bộ Micro không dây 4 kênh Sumico WMS4H cao cấp với 4 tay 
Micro, công nghệ âm thanh đáp ứng nhu cầu cao của các kỹ 
thuật viên âm thanh, khả năng hoạt động xuyên tường tối ưu 
trong phạm vi lên đến 50m.

Sumico WMS4H lý tưởng cho làm sự kiện, hội trường, phòng 
trà ca nhạc và sân khấu nhỏ, tổ chức chương trình biểu diễn 
có 2 MC và 2 ca sĩ hát live cần hệ thống Micro tinh gọn...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần: 610 MHz - 694 MHz
Số kênh tần số: 60
Phạm vi hoạt động: 30m
Màn hình hiển thị: LCD
Ngõ ra: 2 x XLR, 1 x 6.3mm
Pin dùng: 2 x AA
Điện nguồn: 100-240V, 50-60Hz, 11 VDC

Dải tần: 640 MHz - 690 MHz
Số kênh tần số: 100
Phạm vi hoạt động: 20m
Màn hình hiển thị: LCD
Ngõ ra: 2 x XLR, 1 x 6.3mm
Pin dùng: 2 x AA
Điện nguồn: 100-240V, 50-60Hz, 11 VDC

Wireless Microphone Wireless Microphone
WMS2H WMS4H
Professional Professional

Giá bán
4.000.000

VNÐ
Giá bán

7.000.000
VNÐ
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MICROPHONE RECEIVER

DISPLAY

DIMENSIONS

BATTERY
Battery AA 1.5V x 2, Battery AA 1.2V  

LCD Display
The antenna is compactly integrated inside.
Compact and sophisticated design, 
easy to remove and install the battery. 
Aluminum body structure.

230 x 50mm

180g

POWER

DIMENSIONS (W X D X H)

WEIGHT 

WEIGHT 

CONNECTION DISTANCE
30m  

DC12V

50 x 297 x 127mm

900g

Micro không dây Sumico W-MICMIX tích hợp Echo sở hữu hệ mạch điện 
tử cao cấp, được thiết kế tối ưu giúp kiểm soát tốt tín hiệu âm thanh, giúp 
hát nhẹ và hạn chế xuống mức thấp nhất tình trạng méo tiếng và vỡ tiếng.

uhf wireless 
microphone system

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

• 02 chiếc Micro không dây

PHỤ KIỆN MICRO

KARAOKE   MUSIC   MOVIE
ÂM NHẠC KHÔNG DÂY DÀN LOA HÁT DI ĐỘNG XEM PHIM

Giá bán
3.440.000

VNÐ
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